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STT Tên bài báo Tác giả Học viện Tên tạp chí Các tác giả 

1 

In Vitro Propagation of the 

Dendrobium anosmum Lindl. 

Collected in Vietnam 

1. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)  

2. Đinh Trường Sơn   

3. Ninh Thị Thảo   

4. Đặng Thị Thanh Tâm   

5. Nông Thị Huệ   

Agronomy 

Hai T. Nguyen *, Son T. Dinh, Thao T. Ninh, Hue T. 

Nong, Tam T. T. Dang, Quyet V. Khuat, Anh T. P. 

Dang, My T. L, Rima N. Kirakosyan and Elena A. 

Kalashnikova * 

2 

SINH TRƯỞNG HỆ SỢI VÀ 

PHÁT TRIỂN QUẢ THỂ NẤM 

SÒ VÀNG (Pleurotus 

cintrinopileatus) TRÊN MỘT SỐ 

MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG 

KHÁC NHAU 

1. Nguyễn Thị Bích Thùy  

2. Ngô Xuân Nghiễn   

Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Văn Vẻ, Phan Thị 

Huyền Trang, 

Nguyễn Thị Luyện, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị 

Bích Thùy 

3 

Improvement of In Vitro Seed 

Germination and Micropropagation 

of Amomum tsao-ko 

(Zingiberaceae Lindl.) 

1. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)   Horticulturae 

Quyet V. Khuat, Elena A. Kalashnikova, Rima N. 

Kirakosyan, Hai T. Nguyen, Ekaterina N. Baranova 

and Marat R. Khaliluev  

4 

Genetic diversity of avocado 

(Persea americana Mill.) 

germplasm in Vietnam using  

RAPD and ISSR molecular 

markers 

1. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)  

2. Ninh Thị Thảo   

3. Nông Thị Huệ   

4. Đinh Trường Sơn   

5. Nguyễn Xuân Cảnh   

Australian Journal of Crop 

Science (Q3) 

Thao Thi Ninh, Hien Thi Doan, Mai Thi Nguyen, 

Tran Tu Tran, Phong Dinh Duc Dang, Son Truong  

Dinh, Hai Thanh Nguyen, Hue Thi Nong, Canh Xuan 

Nguyen 
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5 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

МОРФОГЕНЕЗ AMOMUM 

TSAO-KO CREVOST & 

LEMARIE В КУЛЬТУРЕ IN 

VITRO 

1. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)   

ВОПРОСЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

КУХАТ, НГУЕН Х.Т., КАЛАШНИКОВА Е.А., 

КИРАКОСЯН Р.Н. 

6 

Students’ Perceived Well-Being 

and Online Preference: Evidence 

from Two Universities in Vietnam 

during COVID-19 

1. Nguyễn Thị Nhiên   

International Journal of 

Environmental Research and 

Public Health (Q1) 

Nam Hoang Tran 1,*ORCID,Nhien Thi Nguyen 

2,Binh Thanh Nguyen 3 andQuang Ngoc Phan 

4ORCID 

7 

A study to investigate the 

antibacterial effects, polyphenol 

contents and antioxidant activities 

of extracts from andrographis 

paniculata medicinal plants 

1. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)  

2. Nguyễn Thị Thanh Hà ( 

TY)   

JOURNAL OF CONTROL 

VACCINE AND 

BIOLOGICALS, 2(3) 

Tran Thi Hong, Pham Thi Hue, Nguyen Thi Thanh Ha 

Nguyen Thanh Hai 

8 

Insights into the gene and protein 

structures of the CaSWEET family 

members in chickpea (Cicer 

arietinum), and their gene 

expression patterns in different 

organs under various stress and 

abscisic acid treatments 

1. Nguyễn Quốc Trung   

2. Nguyễn Đức Bách   
Gene 

Hong Viet La, Ha Duc Chu, Cuong Duy Tran, Kien 

Huu Nguyen, Quynh Thi Ngoc Le, Chinh Minh 

Hoang, Bang Phi Cao, Anh Tuyen Cong Pham, Bach 

Duc Nguyen, Trung Quoc Nguyen, Loc Van Nguyen, 

Chien Van Ha, Hien Thi Le, Ham Huy Le, Thao Duc 

Le, Lam-Son Phan Tran 

9 

Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả 

năng kiểm soát bệnh chảy gôm trên 

cây Cam (Citrus sinensis) 

1. Đặng Thị Thanh Tâm   
Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

Phạm Hồng Hiển, Bạch Thị Điệp, Nguyễn Thị Chúc 

Quỳnh,  

Phùng Quang Tùng, Đặng Thị Thanh Tâm 

10 

Tổng quan: Bacteriocin – phân 

loại, hoạt tính kháng khuẩn và ứng 

dụng 

1. Ninh Thị Thảo   

2. Nông Thị Huệ  

 3. Đinh Trường Sơn   

4. Nguyễn Xuân Cảnh   

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

Ninh Thị Thảo, Nông Thị Huệ, Đinh Trường Sơn, 

Nguyễn Xuân Cảnh 
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11 

Nghiên cứu đặc tính đối kháng với 

nấm Fusarium oxysporum gây 

bệnh trên chuối của chủng xạ 

khuẩn Streptomyces sp. VNUA27 

1. Đinh Trường Sơn   

2. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)  

3. Nguyễn Xuân Cảnh   

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 

Thị Thu, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thị Đào, Ngô Thị 

Vân Anh, 

Nguyễn Xuân Cảnh, 

12 

Nghiên cứu tạo và nhân nuôi rễ bất 

định cây lạc làm nguồn nguyên liệu 

thu nhận hợp chat resveratrol 

1. Đinh Trường Sơn   

2. Ninh Thị Thảo   

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

Đinh Trường Sơn, Chử Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị 

Hạnh, 

Ninh Thị Thảo, 

13 

Đánh giá hoạt tính kháng nấm của 

dịch chiết quả bồ hòn (Sapindus 

mukorossi) trong điều kiện in vitro 

1. Đinh Trường Sơn   

2. Nông Thị Huệ   

3. Đặng Thị Thanh Tâm   

Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ 

sinh học toàn quốc 2022 

Đinh Trường Sơn, Nông Thị Huệ, Trần Bảo Lâm, Vũ 

Thanh Hiền, Đặng Thị Thanh Tâm, 

14 
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây 

nghệ vàng (Curcuma longa L.) 

1. Đinh Trường Sơn   

2. Đặng Thị Thanh Tâm   

3. Nguyễn Xuân Trường 

(VSHNN)   

Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ 

sinh học toàn quốc 2022 

Đinh Trường Sơn, Đặng Thị Thanh Tâm, Trần Thị 

Thu Hằng, Nguyễn Xuân Trường, 

15 

Antifungal activity of Black 

cardamom (Amomum tsao-ko 

Crevost et Lemairé) plant extracts 

against Fusarium oxysporum 

Schlechtend and their prospect of 

developing fungicide for 

sustainable agricultural production 

1. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)   
IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science 

Q V Khuat, E A Kalashnikova, H T Nguyen, O Y 

Slovareva and R N Kirakosyan 

16 

In Vivo Effect of Nano NO Plus 

Capsules on Hypertensive and 

Atherosclerotic rat Models 

1. Bùi Thị Thu Hương   
Natural Product 

Communications (Q3) 

Van Nguyen Nguyen, Hai Minh Luu , Hoang Ngan 

Nguyen, Manh Hung Nguyen, Huong Bui Thi Thu, 

and Pham Truong Son 

17 

Development of a dot-elisa assay 

for diagnosis of southern rice 

black-streaked dwarf disease in the 

field 

1. Bùi Thị Thu Hương   
Vietnam Journal of 

Agricultural Sciences 

Duy Duc La, Hanh Thi Do, Huong Bui Thi Thu, Hang 

Thu Pham, Cuong VietHa, Xuan Hoi Pham, Hieu 

Quang Dam, Phuong Nguyen Duy 
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18 

Những tiến bộ và triển vọng trong 

chọn tạo giống lúa chống chịu điều 

kiện bất lợi nhờ công nghệ 

CRISPR/CAS9. 

1. Bùi Thị Thu Hương   

2. Đồng Huy Giới   

3. Ninh Thị Thảo   

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng, Chu Đức Hà, 

Hà Thị Quyến, Phạm Phương Thu, Phùng Thị Thu 

Hương, Lê Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Quốc Trung, 

Đồng Huy Giới, Nguyễn Thanh Hải, Ninh Thị Thảo 

19 

Nghiên cứu mức độ biểu hiện của 

các gen lặp trong họ nhân tố phiên 

mã NAC liên quan đến đáp ứng 

hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea) 

1. Đồng Huy Giới   

2. Bùi Thị Thu Hương   

Tạp chí Khoa học trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Trần Thị Thanh Huyền , Chu Đức Hà , Trần Đăng 

Khoa, La Việt Hồng , Hoàng Phương Loan , Trần Văn 

Tiến , Bùi Thị Thu Hương và Đồng Huy Giới, 

20 

Đánh giá mức độ biểu hiện gen và 

xây dựng mô hình cấu trúc không 

gian của protein giàu methionine ở 

cây sắn bằng công cụ tin sinh học 

1. Bùi Thị Thu Hương   

2. Đồng Huy Giới   

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ nông nghiệp Việt nam. 

Nguyễn Hữu Kiên, Tạ Thị Diệu Linh, Chu Đức Hà, 

Nguyễn Hà My, La Việt Hồng, Lê Thị Ngọc Quỳnh, 

Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy 

Giới,  

21 

Designing CRISPR/Cas9 System 

Targeting OsERF922 Gene of J02 

Rice Variety 

1. Ninh Thị Thảo   

2. Bùi Thị Thu Hương   

3. Đồng Huy Giới   

Asian Journal of Plant 

Sciences (Q4) 

Huong Thi Thu Bui, Gioi Huy Dong, Cuong Tri Le, 

Ha Duc Chu, Duy Xuan Duong, Linh Phuong Phung, 

Huong Thi Thu Phung, Cuu Van Nguyen, Ngoc Ba 

Nguyen, Phuong Duy Nguyen and Thao Thi Ninh  

22 

Nghiên cứu tạo và nhân nuôi rễ bất 

định cây lạc làm nguồn nguyên liệu 

thu nhận hợp chất resveratrol 

1. Ninh Thị Thảo  

 2. Đinh Trường Sơn   

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam  

Đinh Trường Sơn, Chử Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị 

Hạnh, Ninh Thị Thảo 

23 

Xây dựng quy trình kỹ thuật ươm 

và chăm sóc cây hồ tiêu (Piper 

nigrum L.) giai đoạn sau in vitro 

1. Ninh Thị Thảo   
Khoa học và công nghệ Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Mai, Trương Hồng, Nguyễn Hắc Hiển, 

Ninh Thị Thảo 
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24 

Antibacterial effect of copper 

nanoparticles produced in a 

Shewanella-supported non-external 

circuit bioelectrical system on 

bacterial plant pathogens 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   RSC Advances  

Huong Thu Luong,  Canh Xuan Nguyen, Thuong 

Thuong Lam, 

Thi-Hanh Nguyen, Quang-Le Dang, Ji-Hoon Lee, 

Hor-Gil Hur, Hoa Thi Nguyen,  Cuong Tu Ho  

25 

Ca2+/CaM increases the 

necrotrophic pathogen resistance 

through the inhibition of a CaM 

regulated dual specificity protein 

phosphatase 1 in Arabidopsis 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   Plant Biotechnology Reports  

Nhan Thi Nguyen, Sun Ho Kim, Kyung Eun Kim,  

Sunghwa Bahk, Xuan Canh Nguyen, Min Gab Kim, 

Jong Chan Hong, Woo Sik Chung  

26 

Prevalence of CYLD mutations in 

Vietnamese patients with 

polycythemia vera 

1. Nguyễn Xuân Cảnh  2. 

Nguyễn Văn Giang   

Advances in Clinical and 

Experimental Medicine  

Do Thi Trang, Nguyen Hoang Giang, Bui Kieu Trang, 

Nguyen Thy Ngoc, Nguyen Van Giang, Nguyen Xuan 

Canh, Nguyen Ba Vuong, Nguyen Thi Xuan  

27 

Potential use of extracts and active 

constituent from Desmodium  

sequax to control fungal plant 

diseases 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   
International Journal of 

Agricultural Technology 

Do, T. H. T, Pham, T. H, Pham, G. V, Vo, K. A, 

Nguyen, T. T. T, Vu, D. H, Nguyen, X. C, Vu, V. H, 

Nghiem, D. T, Choi, G. J, Nguyen Ngoc, H., Nguyen, 

H. T., Trinh, X. H. and Le Dang, Q 

28 

Recent advances in microbial co 

culture for production of value 

added compounds 

1. Nguyễn Xuân Cảnh  2. 

Nguyễn Văn Giang   
3 biotech 

Nguyen Huy Thuan, Vinay Bharadwaj Tatipamula, 

Nguyen Xuan Canh, Nguyen Van Giang 

29 

In vitro and in vivo antimicrobial 

activities of extracts and 

constituents derived from 

Desmodium styracifolium (Osb.) 

Merr. against various 

phytopathogenic fungi and bacteria 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   
Industrial Crops & Products 

(Q1) 

Quang Le Dang, Hoai Thu Thi Do, Gyung Ja Choi, 

Minh Van Nguyen, Hoang Dinh Vu, Gia Vu Pham, 

Cuong Tu Ho, Xuan Canh Nguyen, Van Hanh Vu, 

Thang Dinh Tran, Duc Trong Nghiem, Thi Thu Trang 

Nguyen  
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30 

Nanodiamond Solid-Phase 

Extraction and Triton X-114 Cloud 

Point Separation for Robust 

Fractionation and Shotgun 

Proteomics Analysis of the Human 

Serum Proteome 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   
Journal of Proteome Research 

(Q1) 

Hai Lam Khuong, Chein-Hung Chen, Jung-Lee Lin, 

Trong-Nghia Le, Thi Hue Pham, Thi Bich Thao Le, 

Xuan Canh Nguyen, Van Chi Phan, Hoang Ha Chu, 

Wesley Wei-Wen Hsiao, Thi Minh Phuong Nguyen, 

and Dinh Minh Pham 

31 

Insecticidal and Feeding Deterrent 

Effects of Kaempferia galanga L. 

and Amomum subulatum on Pieris 

rapae L. Larva 

1. Nguyễn Xuân Cảnh  2. 

Đinh Trường Sơn  3. Đặng Thị 

Thanh Tâm  4. Trần Thị Bình 

Nguyên  5. Nguyễn Thanh Hải 

(CNSH)   

Pakistan journal of biological 

sciences 

Hien Hong Pham, Son Truong Dinh, Canh Xuan 

Nguyen, Hai Thanh Nguyen, Nguyen Thi Binh Tran 

and Tam Thi Thanh Dang 

32 

Kaempferol promotes bacterial 

pathogen resistance through the 

activation of NPR1 by both SA and 

MPK signaling pathways in 

Arabidopsis 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   Plant Biotechnology Reports  

Jonguk An, Xuan Canh Nguyen, Sun Ho Kim, 

Sunghwa Bahk, Hobin Kang, Minh Le Anh Pham, 

Jaemin Park, Zakiyah Ramadany, Sang Hee Kim, 

Hyeong Cheol Park, Woo Sik Chung 

33 

Phân lập, tuyển chọn và định danh 

chủng vi khuẩn Enterococcus 

faecium HN1 có khả năng sinh 

bacteriocin 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   

2. Phạm Thị Dung   

Tạp chí Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

Phạm Hồng Hiển, Dương Văn Hoàn, Trần Thị Đào, 

Phạm Thị Dung, Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Thu 

Trang, Nguyễn Xuân Cảnh  

34 

Phân lập, xác định vi khuẩn gây 

bệnh thối mềm trên lan Phi Điệp 

(Dendrobium anosmum) và đánh 

giá hiệu quả ức chế của một số 

chủng xạ khuẩn 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   

2. Trần Thị Đào   

Tạp chí Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

Phạm Hồng Hiển, Diêm Đăng Trường, Dương Văn 

Hoàn, Trần Thị Đào, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Xuân 

Cảnh  

35 

Đặc điểm sinh học của chủng xạ 

khuẩn Streptomyces sp. VNUA30 

có khả năng đối kháng với một số 

nấm gây bệnh trên cây trồng 

1. Nguyễn Xuân Cảnh  

2. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)   

Tạp chí Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn 

Thị Thu, Trần Thị Đào, Nguyễn Xuân Cảnh  
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36 
Tổng quan: Bacteriocin - Phân loại, 

hoạt tính kháng khuẩn và ứng dụng 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   

2. Ninh Thị Thảo  

3. Nông Thị Huệ  

4. Đinh Trường Sơn   

Tạp chí Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

Ninh Thị Thảo, Nông Thị Huệ, Đinh Trường Sơn, 

Nguyễn Xuân Cảnh 

37 

Study on association between 

SLC2A9 rs3733591 and Gout 

susceptibility in 481 Vietnamese 

individuals 

1. Nguyễn Xuân Cảnh   
Vietnam Journal of Science, 

Technology and Engineering 

Pham Quang Hung, Nguyen Xuan Canh, Nguyen 

Thuy Duong  

38 

Expression of deubiquitinase genes 

and inflammatory response in 

myeloid leukemia 

1. Nguyễn Thanh Huyền   

2. Nguyễn Thị Xuân   

Vietnam journal of 

biotechnology  

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn 

Thị Xuân 

39 

Tổng quan: Bacteriocin – phân 

loại, hoạt tính kháng khuẩn và ứng 

dụng 

1. Nông Thị Huệ   

2. Ninh Thị Thảo   

3. Đinh Trường Sơn   

4. Nguyễn Xuân Cảnh   

Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam 

Ninh Thị Thảo, Nông Thị Huệ, Đinh Trường Sơn, 

Nguyễn Xuân Cảnh 

40 

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo 

Chaetoceros calcitrans  trong hệ 

thống quang sinh vận hành bằng 

khí nén 

1. Nguyễn Đức Bách   

2. Phí Thị Cẩm Miện   

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 

Nguyễn Đức Bách, Phạm Tài Minh, Nguyễn Thị Hiền, 

Vũ Lê Diệu Hương, Phí Thị Cẩm Miện 

41 

The relation between extracellular 

vesicles released from red blood 

cells, their cargo and the clearance 

by macrophages 

1. Nguyễn Đức Bách   Frontiers in Physiology (Q1) 
Nguyễn Đức Bách, Hanh Triet Tran, Lars Kaestner, 

Ingolf Bernhardt 

42 

Application of nanoparticles for the 

control of Colletotrichum 

gloeosporioides causing 

anthracnose disease of chili 

(Capsicum frutescens L.) 

1. Đồng Huy Giới  2. Hà Viết 

Cường  3. Bùi Thị Thu Hương   

Journal of forestry science 

and technology 

Dong Huy Gioi, Nguyen Thi Men, Ha Viet Cuong, 

Bui Thi Thu Huong. 
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43 

Phân lập và tuyển chọn các chủng 

vi khuẩn có khả năng phân giải 

cellulose, lignin phục vụ xử lý phụ 

phẩm nhãn 

1. Trịnh Thị Thu Thủy  2. 

Nguyễn Quốc Trung  3. Phan 

Thị Hiền  4. Tống Văn Hải   

Kỷ yếu Hội nghị CNSH toàn 

quốc 

Nguyễn Quốc Trung, Tống Văn Hải, Lê Văn Bắc, 

Phan Thị Hiền, Trƣơng Thị Hà, Trịnh Thị Thu Thủy 

44 

A Review on Potential Application 

of  CRISPR/Cas Systems in the 

Improvement  of the Growth 

Habits and Fruit Quality of  

Tomato (Solanum lycopersicum) in 

Vietnam 

1. Trịnh Thị Thu Thủy  2. 

Nguyễn Quốc Trung  3. Tống 

Văn Hải   

Vietnam Journal  of 

Agricultural Sciences 

Tong Van Hai, Trinh Thi Thu Thuy, Phan Thi Hien, 

Chu Duc Ha, La Viet Hong, Tran Van Tien & Nguyen 

Quoc Trung 

45 

Xác định, phân tích cấu trúc và 

phân nhóm protein vận chuyển 

sucrose trong cây ceratopteris 

richardii 

1. Trịnh Thị Thu Thủy  2. 

Phạm Châu Thùy   

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái Nguyên 

Chu Duc Ha, Ha Thi Quyen, Pham Chau Thuy, Tran 

Dang Khoa, La Viet Hong, Nguyen Thi Yen Linh, 

Tran Van Tien, Trinh Thi Thu Thuy 

 


